
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm Nam, thôn Trung Hậu Đoài, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP DŨNG HUYỀN

0109900760

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây 
dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự 
động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống 
hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi 
giải trí; lắp đặt thiết bị phòng cháy và chữa cháy
(Điều 43, Điều 44 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP)

4329

2. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4511

3. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

4. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
- Đại lý xe có động cơ khác: 
+ Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng 
như xe cứu thương;
+ Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc;
+ Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, 
xe trọng bê tông…;
+ Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ 
loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga 
xe lửa
(trừ hoạt động môi giới, đấu giá)

4513

5. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Điều 21 Nghị định 116/2017/NĐ-CP

4520

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP DŨNG 
HUYỀN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989415497
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dụng cụ y tế (Nghị định 36/2016/NĐ-CP)
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện
 - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia 
đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò 
vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc
 - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn thiết bị phòng cháy chữa cháy

4649

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
chi tiết: Mua bán camera quan sát, máy bộ đàm, hệ thống báo 
cháy, báo khói, báo trộm, thiết bị chống sét, máy chấm công, 
chuông cửa, hàng kim khí điện máy.

4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
 - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (Nghị định 36/2016/NĐ-
CP).
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy photocopy, hệ thống điện lạnh.
- Kinh doanh phương tiện , thiết bị , vật tư phòng cháy và chữa 
cháy
Điều 45 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
 + Bán buôn các loại khí công nghiệp: oxy, nitơ, argon, điôxit 
các bon (CO2), hê li, khí oxy y tế
+ Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng LPG
(Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP)

4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 
- Bán buôn sơn, véc ni;
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn xi măng;
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;

4663
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16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 - Kinh doanh hóa chất (Trừ loại hóa chất Nhà nước cấm) 
(Nghị định 113/2017/NĐ-CP)

4669

17. Dịch vụ đóng gói 8292

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

19. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

20. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

9522

21. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới.
- Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
- Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
(Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)

6820

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

27. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

28. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

29. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

30. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất khí công nghiệp
(Điều 9 Nghị định 113/2017/NĐ-CP)

2011

31. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

33. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất cửa sắt, cửa inox, hàng rào sắt, khung thép, 
khung nhà kho

2599

34. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP

4781

35. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(Nghị định 10/2020/NĐ-CP)

4931
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36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 72 Luật giao thông đường bộ 2008; 
Điều 9, 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP)
- Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác

4933

37. Vận tải đường ống 4940

38. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

39. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

40. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

41. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

42. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)

5224

43. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

44. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế.

7730

45. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu việc làm
(Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP)
(Trừ trung tâm dịch vụ việc làm)

7810

46. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài; 
- Cho thuê lại lao động.
(Điều 8, Điều 10 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo Hợp đồng năm 2020; Điều 14 Nghị định 
23/2021/NĐ-CP; Điều 12, Điều 21 Nghị định 145/2020/NĐ-
CP)

7830

47. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất cây lau nhà và đồ dùng gia dụng
- Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa 
cháy: quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, dây bảo hiểm cho 
người sửa chữa điện hoặc các dây bảo vệ cho các ngành nghề 
khác, phao cứu sinh, mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá 
nhân khác, mặt nạ khí ga, găng tay; ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; các 
nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; thiết bị bảo hộ lao động.

3290

48. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

49. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312(Chính)

50. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

51. Sửa chữa thiết bị điện 3314

52. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THỊ HUYỀN

Việt 
Nam

Thôn Trung Hậu 
Đoài, Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 001187010871

2 TRẦN NHƯ 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Trung Hậu 
Đoài, Xã Tiền Phong, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 001083021476

53. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

54. Lắp đặt hệ thống điện 4321

55. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

56. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

57. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế, kệ, giá sách,...
- Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp;
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két sắt... 
không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;

4759

58. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế (NĐ 36/2016/NĐ-CP)

4772

59. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
chi tiết: bán lẻ bếp gas, phụ kiện ngành gas; bán lẻ khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có 
đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp 
ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
(Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP)

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001187010871
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Hậu Đoài, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Hậu Đoài, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ

05/05/1987 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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